[bookmark: _GoBack]                                                      TIẾT 4 ,5
:Hoạt động 5: 5. Thăng Long ba lần đánh tan quân xâm lược Mông Nguyên.
a.Mục tiêu: Biết được thế mạnh của quân Mông Nguyên và kế sách, những trận đánh tiêu biểu của nhân dân Thăng Long
      b.Tổ chức hoạt động:


	Hoạt động của thây và trò
	Nội dung cần đạt

	-GV chỉ lược đồ giới thiệu về sức mạnh của quân Mông Cổ  và giới thiệu : Trong vòng 30 năm quân Mông Cổ 3 lần xâm lược Đại Việt
?Hãy cho biết, trước khi xâm lược Đại Việt , thế và lực của quân Mông Cổ như thế naò ? 
?Em hãy điểm lại thời gian, kế sách, những trận đánh lớn của nhân dân Thăng Long trong ba lần chống quân xâm lược Mông Nguyên ?
- HS thảo luận và lần lượt trả lời các câu hỏi

?Giặc Mông Nguyên đánh chiếm Thăng Long 3 lần, cả 3 lần nhân dân Thăng Long đều thực hiện một kế sách “Vườn không nhà trống’’. Vậy kế sách này có tác dụng gi ? (Bảo toàn lực lượng)
-GV thuật trận Đông Bộ Đầu và kể về công lao của nhân dân TL : Hi sinh mọi của cải vật chất, bỏ cả nhà cửa ruộng vườn thực hiện « vườn không nhà trống ». Đặc biệt là công lao của Linh từ quốc mẫu Trần Thị Dung và bà Lý Thị Châu Nương. ? Em biết gì về hai nhân vật này ? (Trần Thị Dung : Là vợ của thái sư Trần Thủ Độ chỉ đạo việc sơ tán các cung phi và gia đình các tướng, các quan lại về vùng sông Hoàng Giang (Lý Nhân – Nam Hà) bảo toàn lực lượng.
Lý Thị Châu Nương : Người làng Quế Võ(Bà chúa kho)
	5. Thăng Long ba lần đánh tan quân xâm lược Mông Nguyên


* Thế giặc : Mạnh, chủ động tấn công
* Ta :
- Thực hiện kế sách « Vườn không nhà trống » Bảo toàn lực lượng
- Phản công đuổi giặc : 
Các trận đánh tiêu biểu :
+ Đông Bộ Đầu
+ Phường Giang Khẩu
+ Nam Thăng Long  Giải phóng kinh thành




Hoạt động 6:  Giáo dục, văn hoá thời Trần – Hồ
 a.Mục tiêu: Biết được thế mạnh của quân Mông Nguyên và kế sách, những trận đánh tiêu biểu của nhân dân Thăng Long
 b.Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của thây và trò
	Nội dung cần đạt

	-Hs đọc  thông tin SGK thảo luận nhóm
Nhóm 1,2: Tình hình giáo dục thời Trần, Hồ
Nhóm 3,4: Tình hình văn hoá thời Trần., Hồ
? Giáo dục, thi cử của Thăng Long thời Trần được tổ chức như thế nào?
? Kể tên một số danh nhân thời Trần mà em biết ?
HS đọc « Vua Trần Anh Tông ... về cung »
? Trong thị dân thời Trần xuất hiện lối sống gì khác thời Lý ? (Buôn bán, vui chơi hấp dẫn cả tầng lớp vua quan)
-GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
Các khoa thi ở Thăng Long được tổ chức đều đặn hơn, tầng lớp nho sinh được trọng dụng. Nhà Trần định rõ 7 năm một khoa, đặt ra Tam Khôi, điều lệ mỗi ngày một nghiêm ngặt, ân điển mỗi ngày một long trọng, công danh do đó mà ra, nhân tài đầy rẫy, so với nhà Lý thịnh trị hơn nhiều... Thăng Long là nơi hội tụ của nhiều nhà văn hóa lớn của đất nước.
? Vì sao Thăng Long là nơi hội tụ của các danh nhân ? (Có viện Quốc học – Nơi các nho sĩ giảng học ngũ kinh)
-GV : Nhân dân Thăng Long rất ưu thích đời sống sinh hoạt văn hóa như ca hát, nhảy múa, chèo, tuồng, múa rối...
Như vậy đời sống sinh hoạt văn hóa Thăng Long rất phong phú, nhộn nhịp tập trung và những ngày lễ hội mùa xuân, lễ hội đền Đồng Cổ... và là nơi tụ hội của các danh nhân. 
	6. Giáo dục, văn hoá thời Trần – Hồ.










- Giáo dục :
+ Quy củ, chặt chẽ.
+ Hội tụ nhiều nhà văn hoá (Chu Văn An, Trần Quốc Tuấn...)
+ Đề cao văn hóa dân tộc, chữ Nôm phát triển.
+ Cải cách văn hóa của Hồ Qúy Ly không hợp lòng dân

- Sinh hoạt văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc


[bookmark: _Hlk116402385]C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
  a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới.
  b.Tổ chức hoạt động: 
Em hãy tóm tắt những nét chính cơ bản về 3 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên của nhân dân Thăng Long 
	Cuộc kháng chiến
	Thời gian
	Kế sách
	Các trận đánh
	Kết quả

	Lần thứ nhất
	1/1258
	Vườn không nhà trống
	Đông Bộ Đầu (29/1/1258)
	Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến lần thứ nhất

	Lần thứ hai
	1285
	Vườn không nhà trống
	Giang Khẩu (Hàng Buồm)
	Địch phải bỏ thành tháo chạy.

	Lần thứ ba
	1287-1288
	Vườn không nhà trống
	Nam Thăng Long
	Thoát Hoan phải bỏ Thăng Long


[bookmark: _Hlk116402510]D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
 a. Mục tiêu: Giúp học sinh nắm lại các kiến thức vừa tìm hiểu để vận dụng
 b. Tổ chức hoạt động: GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà làm vào phiếu học tập
1. So sánh khu thị Thăng Long thời Trần và thời Lý , nêu nhận xét?
	Thời
	Nhận xét

	Thời Lý
	

	Thời Trần
	


2. Dựa vào SGK em hãy điền tên một số phường nghề vào bảng sau và nhận xét :
	Phường
	Nghề

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


- Có một bạn nhận xét về Thăng Long Thời Trần như sau : « Thăng Long đời Trần đánh giặc giỏi » theo em có đúng không? Vì sao?
	-Chuẩn bị bài sau,tìm hiểu về sự phát triển văn hóa của Hà Nội TK X-XV.
[bookmark: _Hlk113396401]	Nhóm 1: Tìm hiểu về tư tưởng, tôn giáo.
	Nhóm 2: Tìm hiểu về văn hóa-giáo dục.
	Nhóm 3: Tìm hiểu về văn học-nghệ thuật.
	Nhóm 4: Tìm hiểu về khoa học kĩ thuật.
_________________________________________________________________
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                                                       TI ? T 4  ,5   : Ho ? t đ ? ng 5: 5.  Thăng Long ba l ? n đánh tan quân xâm lư ? c Mông Nguyên .   a. M ? c tiêu : Bi ? t đư ? c th ?  m ? nh c ? a quân Mông Nguyên và k ?  sách, nh ? ng  tr ? n đánh tiêu bi ? u c ? a nhân dân Thăng Long          b. T ?   ch ? c ho ? t đ ? ng :      

Ho ? t đ ? ng c ? a thây và trò  N ? i  dung c ? n đ ? t  

- GV ch ?   lư ? c đ ?   gi ? i thi ? u v ?   s ? c m ? nh c ? a quân  Mông C ?     và gi ? i thi ? u   : Trong vòng 30 n ăm  quân Mông C ?   3 l ? n xâm lư ? c Đ ? i Vi ? t   ?Hãy cho bi ? t, trư ? c khi xâm lư ? c Đ ? i Vi ? t , th ?   và l ? c c ? a quân Mông C ?   như th ?   naò   ?    ?Em hãy  đi ? m l ? i th ? i  gian, k ?   sách, nh ? ng tr ? n  đánh   l ? n c ? a nhân dân Thăng Long trong ba l ? n  ch ? ng quân xâm lư ? c Mông Nguyên   ?   -   HS   th ? o lu ? n và   l ? n lư ? t tr ?  l ? i các câu h ? i     ?Gi ? c Mông Nguyên đánh chi ? m Thăng Long 3  l ? n, c ?   3 l ? n nhân dân Thăng Long đ ? u th ? c hi ? n  m ? t k ?   sách   “Vư ? n không nhà tr ? ng’’. V ? y k ?   sách này có tác d ? ng gi   ? (B ? o toàn l ? c lư ? ng)   - G V   thu ? t tr ? n Đông B ?   Đ ? u và k ?   v ?   công lao  c ? a nhân dân T L   : Hi sinh m ? i c ? a c ? i v ? t ch ? t,  b ?   c ?   nhà c ? a ru ? ng vư ? n th ? c hi ? n «   vư ? n  không nhà tr ? ng   ». Đ ? c bi ? t là công l ao c ? a Linh  t ?   qu ? c m ? u Tr ? n Th ?   Dung và bà Lý Th ?   Châu  Nương. ? Em bi ? t gì v ?   hai nhân v ? t này   ? (Tr ? n  Th ?   Dung   : Là v ?   c ? a thái sư Tr ? n Th ?   Đ ?   ch ?   đ ? o vi ? c sơ tán các cung phi và gia đ ình các  tư ? ng, các quan l ? i v ?   vùng sông Hoàng Giang  (Lý Nhân  –   Nam Hà ) b ? o toàn l ? c lư ? ng.   Lý Th ?   Châu Nương   : Ngư ? i làng Qu ?   Võ (Bà  chúa kho)  5 . Thăng Long ba l ? n đánh  tan quân xâm lư ? c Mông  Nguyên       * Th ?   gi ? c   : M ? nh, ch ?   đ ? ng  t ? n công   * Ta   :   -   Th ? c hi ? n k ?   sách «   Vư ? n  không nhà tr ? ng   »   B ? o toàn  l ? c lư ? ng   -   Ph ? n công đu ? i gi ? c   :    Các tr ? n đánh tiêu bi ? u   :   + Đông B ?   Đ ? u   + Phư ? ng Giang Kh ? u   + Nam Thăng Long     Gi ? i phóng kinh thành      

Ho ? t đ ? ng 6:    G iáo d ? c, văn hoá th ? i Tr ? n   –   H ?     a. M ? c tiêu:   Bi ? t đư ? c th ?   m ? nh c ? a quân Mông Nguyên và k ?   sách, nh ? ng tr ? n  đánh tiêu bi ? u c ? a nhân dân Thăng Long  

